
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

1
BÀN INOX CÓ 

CHẬU RỬA ĐƠN 
BÊN TRÁI

KT:1200 x 750 x 800/900mm
KT hố chậu: 500x500x300 mm
Mặt bàn chậu làm bằng inox 201 dày 1,0
mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

2

BÀN INOX CÓ 
CHẬU RỬA ĐƠN 
BÊN TRÁI & LỖ 

XẢ RÁC

KT: 1200 x 750 x 800/900mm
KT hố chậu: 500x500x300 mm
Mặt bàn chậu làm bằng inox 201 dày 1,0
mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

3
BÀN INOX CÓ 

CHẬU RỬA ĐƠN 
BÊN PHẢI

KT:1200 x 750 x 800/900mm
KT hố chậu: 500x500x300 mm
Mặt bàn chậu dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4
BÀN INOX CHẬU 
RỬA BÊN PHẢI & 

LỖ XẢ RÁC

KT: 1200 x 750 x 800/900mm
KT hố chậu: 500x500x300 mm
Mặt bàn chậu dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

5
CHẬU RỬA ĐÔI 

CÓ THÀNH CHẮN 
SAU

KT:1200x 750 x 800/900 mm
KT chậu: 500x500x300 mm
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Mặt bàn chậu làm bằng inox 201 dày 1,0
mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

6
BÀN INOX CÓ 

CHẬU RỬA ĐÔI 
BÊN TRÁI

KT1200 x 750 x 800/900 mm 
KT chậu: 500x500x300 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

7
BÀN INOX CÓ 

CHẬU RỬA ĐÔI 
BÊN PHẢI

KT: 1200 x 750 x 800/900 mm 
KT chậu: 500x500x300 mm
Mặt chậu làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng làm bằng inox 201 dày 0,8
mm
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

8
CHẬU RỬA BA 

CÓ THÀNH CHẮN 
SAU

KT: 1800 x 750 x 800/900 mm 
KT chậu: 500x500x300 mm
Mặt chậu làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng làm bằng inox 201 dày 0,8
mm
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

9 Vòi chậu inox (vòi 
lạnh) Lắp ráp tại Việt Nam VIỆT NAM 1 cái

10 Vòi chậu inox (vòi 
nóng lạnh) Lắp ráp tại Việt Nam VIỆT NAM 1 cái

11

BÀN INOX 
KHÔNG CÓ 

THÀNH CHẮN 
SAU

KT:1000 x 750 x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Không có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

12

BÀN CHẶT INOX 
KHÔNG CÓ 

THÀNH CHẮN 
SAU

KT:1000 x 750 x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Dưới mặt bàn có lót gỗ tăng cứng
Không có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài



13
BÀN INOX CÓ 
THÀNH CHẮN 

SAU

KT:1000 x 750 x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm 
Không có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/2000.
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

14
BÀN CHẶT INOX 

CÓ THÀNH CHẮN 
SAU

KT: 1000 x 750 x 800 mm 
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Dưới mặt bàn có lót gỗ tăng cứng
Không có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

15

BÀN INOX CÓ 
THÀNH CHẮN 
SAU & LỖ XẢ 

RÁC

KT: 1000 x 750 x 800 mm 
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Có lỗ xả rác
Không có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

16

BÀN INOX CÓ 
GIÁ DƯỚI DI 

ĐỘNG ĐẶT NỒI 
CƠM GAS

KT bàn trên: 1000 x 750 x800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 4 bánh xe di chuyển
Xuất xứ: VIỆT NAM
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

17

BÀN INOX CÓ 
GIÁ PHẲNG 

DƯỚI VÀ THÀNH 
CHẮN SAU

KT:1000 x 750 x 800/900 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm 
có 01 giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ: VIỆT NAM
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/2000.
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

18
BÀN INOX CÓ 
GIÁ PHẲNG 

DƯỚI BÀN

KT:1000 x 750 x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 01 giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

19
BÀN INOX RA ĐỒ 
CÓ GIÁ PHẲNG 

DƯỚI BÀN

KT: ...... x ... x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 01 giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

20
BÀN INOX CÓ 
GIÁ ĐỘT LỖ 

DƯỚI BÀN

KT: ...... x 750 x 800 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Chân và giằng tăng cứng làm bằng inox 201 
dày 0,8mm
Có 01 giá đột lỗ dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

21
BÀN CHẶT INOX 
CÓ GIÁ PHẲNG 

DƯỚI BÀN

KT: ...... x 750 x 800 mm 
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Dưới mặt bàn có lót gỗ tăng cứng
Có 01 giá phẳng dưới bàn
Có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

22

BÀN CHẶT RA 
ĐỒ INOX CÓ GIÁ 

PHẲNG DƯỚI 
BÀN

KT: ...... x ... x 800 mm 
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Dưới mặt bàn có lót gỗ tăng cứng
Có 01 giá phẳng dưới bàn
Có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

23

BÀN INOX CÓ 
GIÁ PHẲNG 
DƯỚI BÀN & 

THÀNH CHẮN 
SAU

KT: ...... x 750 x 800/900 mm
Mặt bàn inox làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm 
Có giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

24

BÀN CHẶT INOX 
CÓ THÀNH CHẮN 

SAU & GIÁ 
PHẲNG DƯỚI 

BÀN

KT: ...... x 750 x 800/900 mm
Mặt bàn làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Giá dưới làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Dưới mặt bàn có lót gỗ 
Có 01 giá phẳng dưới bàn
4 chân có điều chỉnh độ cao.
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

25 QUẦY INOX CỬA 
TRƯỢT

KT: ...... x 750 x 800mm
Mặt quầy làm bằng inox 201 dày 1,0mm 
Có 1 ngăn dưới và cửa trượt
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

26
GIÁ PHẲNG 4 
TẦNG QUÂY 

LƯỚI

KT: ...... x 500 x 1500mm
Mặt quầy làm bằng inox 201 dày 1,0mm 
Có 1 ngăn dưới và cửa trượt
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài



27 GIÁ PHẲNG 4 
TẦNG

KT: ....... x 500 x 1500 mm
Mặt giá làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

28 GIÁ PHẲNG 4 
TẦNG ĐỘT LỖ

KT: ....... x 500 x 1500 mm
Mặt giá làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

29 TỦ INOX 4 TẦNG

KT: ....... x 500 x 1500 mm
Mặt giá làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Có 4 chân điều chỉnh độ cao
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

30 KỆ ĐƠN TREO 
TƯỜNG

KT: ....... x 350x 200 mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực, các mối 
hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy 
hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

31
TỦ TREO TƯỜNG 
1 TẦNG KHÔNG 

CỬA

KT: ....... x 400 x 600 mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực, các mối 
hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy 
hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
VIET NAM TOP BRAND 2016

VIỆT NAM 1 mét dài

32 TỦ TREO TƯỜNG 
CÓ CỬA

KT: ....... x 400 x 600 mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực, các mối 
hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy 
hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM  
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét dài

33 TỦ TREO TƯỜNG 
1 TẦNG CÓ CỬA

KT: ....... x 400 x 600 mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 1,0mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực, các mối 
hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy 
hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét dài

34 KỆ ĐÔI TREO 
TƯỜNG

KT: ....... x 350x 200 mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực, các mối 
hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy 
hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM  
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét dài

35 KỆ ĐÔI ĐẶT 
TRÊN BÀN

KT : ...... x 350 x 650mm
Mặt kệ làm bằng inox 201 dày 0,8mm
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực
Che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện 
tượng oxy hoá
Xuất xứ: VIỆT NAM
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

36

CHỤP 
VẾCHTHÔNG 
GIÓ INOX CÓ 

PHIN LỌC MỠ & 
ĐÈN CHIẾU 
SÁNG CHỊU 

NHIỆT (KIỂU SÁT 
TƯỜNG)

KT : 1000 x 1000 x  500 mm
Chụp làm bằng inox 201 dày 0,8mm 
Có phin lọc mỡ Inox 201 dày 0,5 mm
Có đèn chiếu sáng chịu nhiệt thông gió 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%
Không bao gồm hệ thống đường ống thoát 
khói, quạt hút và nhân công lắp đặt
 

VIỆT NAM 1 mét dài

37

CHỤP THƯỜNG 
THÔNG GIÓ 

INOX CÓ PHIN 
LỌC MỠ & ĐÈN 

CHIẾU SÁNG 
CHỊU NHIỆT 

(KIỂU SÁT 
TƯỜNG)

KT : 1000 x 1000 x  500 mm
Chụp làm bằng inox 201 dày 0,8mm 
Có phin lọc mỡ Inox 201 dày 0,5 mm
Có đèn chiếu sáng chịu nhiệt thông gió 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%
Không bao gồm hệ thống đường ống thoát 
khói, quạt hút và nhân công lắp đặt
 

VIỆT NAM 1 mét dài

38

CHỤP THÔNG 
GIÓ INOX CÓ 

PHIN LỌC MỠ & 
ĐÈN CHIẾU 
SÁNG CHỊU 

NHIỆT (KIỂU 
GIỮA NHÀ)

KT : 1000 x 2000 x 500 mm
Chụp làm bằng inox 201 dày 0,8mm 
Có phin lọc mỡ Inox 201 dày 0,5 mm
Có đèn chiếu sáng chịu nhiệt thông gió 
Xuất xứ: Việt Nam
  
Mới 100%
Không bao gồm hệ thống đường ống thoát 
khói, quạt hút và nhân công lắp đặt
 

VIỆT NAM 1 mét dài

39 TẤM ĐAN THOÁT 
SÀN

Làm bằng inox 201 dày 0,8 mm
Kích thước: 200 x1000 mm
Xuất xứ:  Việt Nam
  
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét dài

40 HỐ LỌC MỠ, LỌC 
RÁC

Làm bằng inox 201 dày 0,8 mm
Kích thước: 500x400x300 mm
Xuất xứ:  Việt Nam
  
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

41 XE THU GOM ĐỒ 
BẨN

KT:  435x770x 900 mm 
Có 03 tầng giá  , 4 bánh xe.
Xuất xứ:  Việt Nam
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/2000.
 

VIỆT NAM 1 cái

42 XE ĐẨY INOX 3 
TẦNG

KT:  850 x 450 x 900 mm 
Có 03 tầng giá phẳng , 4 bánh xe.
Xuất xứ:  Việt Nam
  
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

43 THÙNG RÁC DI 
ĐỘNG

KT: 500x600 mm
Thùng được chế tạo bằng PVC
Chân đỡ đi động làm bằng inox 201
Xuất xứ: VIỆT NAM 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



44 THỚT BẰNG 
CHẶT BẰNG GỖ

KT:  400x100x800 mm 
Chân đỡ đi động làm bằng inox 201
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

45
XE VẬN CHUYỂN 

THỰC PHẨM 1 
TẦNG

KT : 600 x 800x 900 mm
Xuất xứ:  Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

THIẾT BỊ BẾP Á KHÈ

1 BẾP Á ĐƠN CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  750 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x1
1 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

2 BẾP Á ĐÔI CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  1500 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x2
2 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

3 BẾP Á BA CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  2100 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x3
3 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4
BẾP Á ĐƠN HỌNG 

ĐIẾU ĐỨNG CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  750 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x1
Họng điếu đứng
1 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

5
BẾP Á ĐÔI  HỌNG 

ĐIẾU ĐỨNG CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  1500 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x2
Họng điếu đứng
2 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

6
BẾP Á BA  HỌNG 
ĐIẾU ĐỨNG CÓ 

THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  2100 x 800 x 800/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x3
Họng điếu đứng
3 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

7
BẾP Á ĐƠN CÓ 

QUẠT THỔI KÈM 01 
BẦU NƯỚC

KT: 1000x900x800/1150
Công suất: 50.000Kcalx1
4 chân Ø50 mm
 Phụ kiện khuyễn mại: Vòi và dây cấp nước 
vào bếp.
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

8
BẾP Á ĐÔI CÓ 

QUẠT THỔI KÈM 01 
BẦU NƯỚC

KT: 1900x950x800/1150
Công suất: 50.000Kcalx2
4 chân Ø50 mm, 
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

9
BẾP Á ĐÔI CÓ 

QUẠT THỔI KÈM 02 
BẦU NƯỚC

KT: 2000x900x800/1150
Công suất: 50.000Kcalx2
4 chân Ø50 mm, 
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

10
BẾP Á ĐÔI CÓ 

QUẠT THỔI KÈM 01 
BẦU NƯỚC

KT: 1500x800x800/1100
Công suất: 50.000Kcalx2
4 chân Ø50 mm, 
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

11
BẾP HÀM ĐƠN 

KHÔNG CÓ THÀNH 
CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  600 x 700 x 500 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h
1 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

12 BẾP HẦM ĐƠN CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  600 x 700 x 500/1150 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h
1 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



13
BẾP HẦM ĐÔI 

KHÔNG CÓ THÀNH 
CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  1200 x 750 x 500 mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x2
2 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

14 BẾP HẦM ĐÔI CÓ 
THÀNH CHẮN SAU

Mặt bếp bằng inox 201 không từ tính, có vân 
xước dày 1,0 mm
Kích thước:  1200 x 750 x 500/1150mm 
Công suất: 24.000 Kcal/h x2
2 kiềng gang trên mặt bếp.
Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

HÌNH ẢNH SẢN 
PHẨM

1 BẾP GAS ÂU 4 BẾP 
CÓ GIÁ ĐỠ

KT: 800x700x475 mm
Công suất: 5000kcalx4
4 kiềng trên mặt bếp
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

2 BẾP GAS ÂU 4 BẾP

Model: OB4
KT: 600x780x350 mm
Công suất bếp: 5000 Kcal/h x4 bếp
4 kiềng trên mặt bếp, van an toàn 
ngắt gas, đánh lửa tự động.
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA

BERJAYA 1 cái

3
BẾP GAS ÂU 4 BẾP 

CÓ LÒ NƯỚNG 
ĐIỆN

KT: 800x700x950 mm
Công suất: 5000kcalx4
4 kiềng trên mặt bếp
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4
BẾP GAS ÂU 4 BẾP 

CÓ LÒ NƯỚNG 
GAS

Model: DR04L
KT: 600x 790 x 1070 mm
Công suất: 5000 Kcal/h x4 bếp
Công suất lò nướng: 7000 Kcal/h x1 
bếp
6 kiềng trên mặt bếp
Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự 
động 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

5 BẾP GAS ÂU 6 BẾP

KT: 1050x700x475 mm
Công suất: 5000kcalx6
6 kiềng trên mặt bếp
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

6 BẾP GAS ÂU 6 BẾP

KT: 1050x700x950 mm
Công suất: 5000kcalx6
6 kiềng trên mặt bếp
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

7
BẾP GAS ÂU 6 BẾP 

CÓ LÒ NƯỚNG 
ĐIỆN

KT: 1050x700x950 mm
Công suất: 5000kcalx6
6 kiềng trên mặt bếp
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

8 BẾP ÂU 6 CÓ LÒ 
NƯỚNG GAS

Model: DR06L
KT: 900x 790 x 1070 mm
Công suất: 5000 Kcal/h x6 bếp
Công suất lò nướng: 7000 Kcal/h x1 
bếp
4 kiềng trên mặt bếp
Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự 
động 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

9 BẾP RÁN PHẲNG 
GAS

KT: 760x650x350 mm
Công suất: 5000 kcal/h x2
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



10 BẾP RÁN PHẲNG 2 
BẾP

Model: GG2B 
KT: 600x 780 x 350 mm
Công suất: 6500 Kcal/h x2 bếp
Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự 
động 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

11 BẾP RÁN PHẲNG 
NHÁM GAS

KT: 760x650x350 mm
Công suất: 5000 kcal/h x2
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

12 BẾP RÁN PHẲNG 
NHÁM GAS

Model: GG2B12R
Kích thước: 700 x 720 x 350 mm
Công suất: 6500 Kcal/h x2 bếp
Trọng lượng : 62 Kg
Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự 
động 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

13
BẾP NƯỚNG THAN 

NHÂN TẠO ĐỐT 
GAS

KT: 760x650x520 mm
Công suất: 5000 kcal/h x2
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

14 BẾP NƯỚNG THAN 
NHÂN TẠO 2 BẾP

Model: CRB2B 
KT: 600x 780 x 350 mm
Công suất: 7000 Kcal/h x2 bếp
Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự 
động 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại 
MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

15 BẾP CHIÊN NHÚNG 
ĐỐT ĐIỆN

Model: BRP 66-60
KT: 660x600x435 mm
Dung tích: 12 lít
Công suất: 4,5kw x2
Xuất xứ:  Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

16 BẾP CHIÊN NHÚNG 
ĐIỆN ĐÔI

Model: DF11D
Dung tích: 5 lít x2
KT: 545 x 455 x 350 mm 
Điện: 220V/50Hz/1P/3kw x2
Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

17 BẾP CHIÊN NHÚNG 
GAS ĐÔI

Model: GDF11D
Dung tích: 7 lít x2
KT: 640 x 655 x 445 mm 
Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/2000.Mới 
100%

BERJAYA 1 cái



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN 
PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

HÌNH ẢNH SẢN 
PHẨM

1

LÒ NƯỚNG 
SALAMANDER 
4 HỌNG BẰNG 

GAS

Salamender gas4 cầu lửa
Kích thước: 620*440*610mm
Công suât: 24,000BTU/hr
Chất liệu: Inox-304
Trọng lượng: 31.6kg
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

2

LÒ NƯỚNG 6 
HỌNGSALAMA

NDER BẰNG 
GAS

Kích thước: 880 x 500 x 610mm
Công suất 6000 Kcal
Có 6 họng gas
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

3
LÒ NƯỚNG 

SALAMANDER 
BẰNG ĐIỆN

Kích thước: 800 x 450 x 470mm
Điện: 220V/50Hz/1 P/4kw
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4
LÒ NƯỚNG 

SALAMANDER 
BẰNG GAS

Model: RSG35N
Hiệu: Rinnai-Korea
Kích thước: W790 x D400 x H600mm
Công suất 6000 Kcal
Xuất xứ Rinnai-Korea
  Mới 100%

RINNAI 1 cái

5
LÒ NƯỚNG 

SALAMANDER 
BẰNG GAS

Model: SALA 11 N
Kích thước :640 x 460 x 525 mm
Công suất 10500 Kcal/h
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ :  BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

6
LÒ NƯỚNG 

SALAMANDER 
BẰNG GAS

Model: SALA 22 N
Kích thước :920 x 390 x 650mm
Công suất 10500 Kcal/h
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ :  BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

7

LÒ HẤP 
NƯỚNG ĐA 

NĂNG BẰNG 
ĐIỆN

Model: XEVC-0711-E1R
Kích thước: 750x773x843mm
Sức chứa: 7 khay GN1/1
Điện áp: 400V/3P/9.9KW
Xuất xứ: italia

ITALIA 1 cái

8

LÒ HẤP 
NƯỚNG ĐA 

NĂNG BẰNG 
ĐIỆN

Model: XEVC-1011-E1R
Kích thước: 750x773x1010mm
Sức chứa: 10 khay GN1/1
Điện áp: 400V/3P/14KW
Xuất xứ: italia

ITALIA 1 cái

9

LÒ HẤP 
NƯỚNG ĐA 

NĂNG DÙNG 
CƠ

 ( Lò nướng bánh 
công nghiệp)

Model: XV393
Kích thước: 750x773x772mm
Sức chứa: Chứa 5 trays x GN 1/1 (chưa 
bao gồm khay)
Điện áp: 400V/3P/7.1KW
Xuất xứ: italia

ITALIA 1 cái

10

LÒ HẤP 
NƯỚNG ĐA 

NĂNG DÙNG 
CƠ

 ( Lò nướng bánh 
công nghiệp)

Model: XV593
Kích thước: 860x882x930mm
Sức chứa: Chứa 7 trays x GN 1/1 (chưa 
bao gồm khay)
Điện áp: 400V/3P/10.5KW
Xuất xứ: italia

ITALIA 1 cái

11 LÒ QUAY VỊT Công suất: 18920 kcal/h
Kích thước : Ø 800x1400mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

12
LÒ QUAY HEO 
DÙNG THAN 

CỦI

Kích thước: 1230x770x760 mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

13 LÒ QUAY HEO 
DÙNG GAS

Công suất: 25800 kcal/h
Có lót gạch chịu lửa xung quanh lò
Kích thước : 620x1100x500 mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



14
LÒ NƯỚNG 

ĐIỆN 1 TẦNG 2 
KHAY

Kích thước: 1210 x 750 x 520mm
Kích thước khay : 400 x 600mm
Nhiệt độ nướng cao nhất: 300C
Công suất: 220/50Hz/ 1P/5,7KW
Xuất xứ : Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

15
LÒ NƯỚNG 

ĐIỆN 2 TẦNG 4 
KHAY

Kích thước: 1225 x 870 x 1212 mm
Kích thước khay : 400 x 600mm
Nhiệt độ nướng cao nhất: 300C
Công suất: 380/50Hz/ 3P/12 KW
Xuất xứ : Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

16
LÒ NƯỚNG 

ĐIỆN 2 TẦNG 4 
KHAY

Model: BSP-G120-2N
Kích thước : 1340x 900 x 1550mm
KT khay : 400 x 600mm
Công suất 19400 Kcal/h ( 1.64 kg gas/h)
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

17

LÒ NƯỚNG 
BÁNH PIZZA 
BẰNG ĐIỆN 1 

TẦNG

Kích thước: 1000x750x500 (mm)
Công suất: 380/50Hz/ 3P/8KW
Xuất xứ : Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

18

LÒ NƯỚNG 
BÁNH PIZZA 
BẰNG ĐIỆN 2 

TẦNG

Kích thước: 900x750x800mm
Công suất: 380/50Hz/ 3P/8,8KW
Xuất xứ : Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN 
PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

1 MÁY ĐÁNH 
TRỨNG

Dung tích: 05 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 300W
Kích thước : 350 x 230 x 400mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

2 MÁY ĐÁNH 
TRỨNG

Model: I/BSP BM 5N
Dung tích: 05 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 300W
Kích thước : 350 x 230 x 400mm
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ :  BERJAYA - MALAYSIA

BERJAYA 1 cái

3 MÁY TRỘN 
BỘT

Dung tích: 20 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 1,1 KW
Kích thước : 450 x 420 x 770mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4 MÁY TRỘN 
BỘT

Model: I/BSP BM20N
Dung tích: 20 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 1,1 KW
Kích thước : 450 x 420 x 770mm
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ :  BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

5 MÁY TRỘN 
BỘT

Dung tích: 30 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 1,1 KW
Kích thước : 550 x 480 x 890mm
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

6 MÁY TRỘN 
BỘT

Model: I/BSP BM30N
Dung tích: 30 lít
Công suất : 220V/ 50Hz/ 1P/ 1,1 KW
Kích thước : 550 x 480 x 890mm
Nhập khẩu tại MALAISIA
Xuất xứ :  BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

7
TỦ Ủ BỘT, TỦ 

KÍCH NỞ 1 
CÁNH

Kích thước : 530x785x2050 mm
Công suất : 16 khay (không kèm 
khay)
Điện: 230V/50Hz/1P/2KW
Xuất xứ : Win - Win-Việt Nam 
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

8 TỦ Ủ BỘT 
ĐỨNG 1 CÁNH

Model: I/BSP-16PF
Kích thước : 530x785x2050 mm
Công suất : 16 khay (không kèm 
khay)
Điện: 230V/50Hz/1P/2KW
Nhập khẩu  tại MALAYSIA
Xuất xứ : BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

9 MÁY CÁN BỘT 
DẠNG BĂNG TẢ

Model: NFQ-520
Kích thước: 2540x910x1150 mm
Khổ rộng băng tải: 500 mm
 Điện áp: 220V/50Hz/1P/ 400W
Nhập khẩu  tại Trung Quốc
Xuất xứ : South Star- Trung Quốc
Mới : 100%

SOUTH STAR 1 cái

10

QUẦY LẠNH 
KÍNH CONG 
TRƯNG BÀY 

BÁNH

Model: CKE 5 SCGM
Thân làm bằng inox SUS, và thép sơn 
tĩnh điện
Kích thước: 1505 x 730 x 1210  mm 
Nhiệt độ : 5 ~120 C
Điện áp : 220V/1P/ 50HZ
Nhập khẩu tại MALAYSIA
Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

HÌNH ẢNH SẢN 
PHẨM

1 TỦ NẤU CƠM 10 
KHAY (50KG GẠO)

Công suất khay: 10 khay x5kg
Kích thước : 560 x 750 x 1600mm
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 1
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

2
TỦ NẤU CƠM 12 
KHAY (30-40KG 

GẠO)

Công suất khay: 12 khay x3kg
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 1
Xuất xứ : TQ Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

3 TỦ NẤU CƠM 14 
KHAY (70KG GẠO)

Model: TC 70

Công suất khay: 14 khay x5kg
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 2
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

4 TỦ NẤU CƠM 16 
KHAY (80KG GẠO)

Công suất khay: 16 khay x5kg
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 2
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

5 TỦ NẤU CƠM 18 
KHAY (90KG GẠO

Công suất khay: 18 khay x5kg
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 2
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

6 TỦ NẤU CƠM 20 
KHAY (100KG GẠO)

Công suất khay: 20 khay x5kg
Kích thước : 1100 x 750 x 1600mm
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 2
Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

7
TỦ NẤU CƠM 24 
KHAY (60-80KG 

GẠO)

Công suất khay: 24 khay x3kg
Hệ thống cấp nước tự động, thời gian nấu 
45’-1h
Tiêu thụ: 2 kg gas/ h x 2
Xuất xứ : TQ Sản xuất và lắp ráp tại Việt 
Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

8 BÀN GIỮ NÓNG 
THỨC ĂN 3 KHAY

Kèm 4 khay GN 1/1 SâU 100 MM
Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm
Điện áp: 220V/1P/50 HZ/2kw

Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

9 BÀN GIỮ NÓNG 
THỨC ĂN 4 KHAY

Kèm 4 khay GN 1/1 SâU 100 MM
Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm
Điện áp: 220V/1P/50 HZ/2kw

Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

10 BÀN GIỮ NÓNG 
THỨC ĂN 5 KHAY

Kèm 5 khay GN 1/1 SâU 100 MM
Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm
Điện áp: 220V/1P/50 HZ/2kw

Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 
  Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

11 QUẦY GIỮ NÓNG 
CƠM CANH

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Mặt quầy bằng inox SUS 
Kích thước: 1200x 700 x 800 mm
Điện áp: 220V/ 1P/50 HZ/1,5kwx2
 Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam   
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

12 QUẦY GIỮ NÓNG 
CƠM CANH

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Mặt quầy bằng inox SUS 
Kích thước: 700x 700 x 800 mm
Điện áp: 220V/ 1P/50 HZ/1,5kwx1
 Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam   
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



13
XE GIỮ NÓNG 

THỨC ĂN PHỤC VỤ 
TIỆC (BANQUET)

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Mặt quầy bằng inox SUS 201/0,8mm.
Kích thước: 650x 780 x 1800 mm
Điện áp: 220V/ 1P/50 HZ/
 Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam   
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái

14 TỦ SẤY NÓNG BÁT 
ĐĨA

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100o¬C
Mặt quầy bằng inox SUS 201/0,8mm.
Kích thước: 1200x 700 x 1800 mm
Điện áp: 220V/ 1P/50 HZ/1,5kwx1
 Xuất xứ : Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam   
Mới 100%
 

VIỆT NAM 1 cái



 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

1 VÒI PHUN TRÁNG Mới 100% BERJAYA 1 cái

2 VÒI XỊT SÀN 
(THẮM)

Nhãn hiệu: T&S – USA
Chiều dài đường ống: 12,7 m
Chất liệu ống: Sơn phủ nhựa Epoxy ( Sản xuất tại Mỹ)
Ống chịu được áp lực 300 psi, 212 độ F
Đường kính ống: 10 mm
Van xịt dạng súng áp lực mạnh
Đường ống cuộn tích hợp hãm xung điều chỉnh dòng 
chảy
Cuộn ống cơ cấu bánh cóc: Đàn hồi tốt
Có nhíp: Thay thế ống dễ dàng
Giá gắn đa năng làm bằng Inox

1 cái

3 MÁY RỬA BÁT 

Model: DW3210S 
Nhãn hiệu: Dolphin 
Kích thước: 650 x 650 x 1355 mm
Gồm 3 racks 
Kích thước rack: 500 x 500 mm
Nhiệt độ rửa: 60oC ~ 65oC 
Nhiệt độ tráng: 80oC ~ 85oC 
Công suất: 60 Racks /30 Racks/ giờ 
Điện áp: 230V/50H/1P 
Điện năng: 3.8 Kw
Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc
Mới 100%

1 cái



























CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

HÌNH ẢNH 
SẢN PHẨM

1 MÁY RỬA LY CỐC

Model: GW 535
Kích thước: 2430x775x1780
Điện:380V/43,5KW
Xuất xứ : MAKSAN-EU
Phụ kiện khuyễn mại: dây cấp nước 
vào máy.
  Mới 100%

MAKSAN 1 cái

2 MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 
HÌNH KHỐI

Model: ACM 86AS
KT: 457x 522x 738mm
Công suất: 50kg/24h
Hiệu : Scotsman- ITALIA
  Mới 100%

SCOTSMAN 1 cái

3 MÁY PHA CAFÉ 
ESPRESSO

Model: BUTTERFLY 1
KT: 320 x  450 x 430 mm
Công suất: 1 group
Hiệu : Lascala- ITALIA
  Mới 100%

LASCALA 1 cái

4 MÁY PHA CAFÉ 
ESPRESSO

KT: 320 x 450 x 430 mm
Model: CARMEN 1
Công suất: 1 group
Hiệu : Lascala- ITALIA
  Mới 100%

LASCALA 1 cái

5 MÁY XAY SINH TỐ

Model: BJI
Hiệu: Berjaya
Dung tích: 2 lít
Kích thước: 205x230x510 mm 
Điện áp: 220V/1P/50HZ
  Mới 100%

BERJAYA 1 cái

6 MÁY ÉP VẮT TRÁI 
CÂY

Model: IBSP-JE65C
Kích thước: 358x220x300 mm
Công suất: 65kg/h
Nhập khẩu tại Malaysia
Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA
Mới 100%

BERJAYA 1 cái

7
MÁY LÀM LẠNH 

NƯỚC TRÁI CÂY 2 
TANK

Model: 34-2
Hiệu: SANTOS-PHÁP
Điện: 230V / 1N / 50 – 60 Hz/335W
Công suất: 2 bình chứa 12L
  Mới 100%

SANTOS 1 cái

hàng có sẵn 
không có CO, CQ



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:

Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH XUẤT XỨ SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

HỆ THỐNG HÚT MÙI

1
QUẠT HÚT LY 

TÂM KÈM GIÁ ĐỠ 
QUẠT

Công suất : 5,5kw
Xuất xứ: sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.
  
Mới 100% 

PTH 1 cái

2
QUẠT HÚT LY 

TÂM KÈM GIÁ ĐỠ 
QUẠT

Công suất : 2,2 kw
Xuất xứ: sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.
  Mới 100% 

PTH 1 cái

3
HỆ THỐNG 

ĐƯỜNG ỐNG 
THOÁT KHÓI

Hệ thống đường ống  bằng tôn hoa dày 0,75 mm.
KT ống: 300 x 300 mm
Dự tính 30 m dài
Chiều dài đường ống sẽ được tính theo chiều dài 
thực tế mép ngoài của đường ống. Giá được tính 
thêm khi lắp đặt thực tế  như sau: 
- 01 cút góc được tính = 1 m dài đường ống
- 01 côn chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chữ T chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 Z chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chếch được tính = 1 m dài đường ống
  
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét

4
HỆ THỐNG 

ĐƯỜNG ỐNG 
THOÁT KHÓI

Hệ thống đường ống  bằng tôn hoa dày 0,75 mm.
KT ống: 350 x 350 mm
Dự tính 30 m dài
Chiều dài đường ống sẽ được tính theo chiều dài 
thực tế mép ngoài của đường ống. Giá được tính 
thêm khi lắp đặt thực tế  như sau: 
- 01 cút góc được tính = 1 m dài đường ống
- 01 côn chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chữ T chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 Z chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chếch được tính = 1 m dài đường ống
  
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét

5
HỆ THỐNG 

ĐƯỜNG ỐNG 
THOÁT KHÓI

Hệ thống đường ống  bằng tôn hoa dày 0,75 mm.
KT ống: 400 x 400 mm
Dự tính 30 m dài
Chiều dài đường ống sẽ được tính theo chiều dài 
thực tế mép ngoài của đường ống. Giá được tính 
thêm khi lắp đặt thực tế  như sau: 
- 01 cút góc được tính = 1 m dài đường ống
- 01 côn chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chữ T chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 Z chuyển được tính = 1 m dài đường ống
- 01 chếch được tính = 1 m dài đường ống
  
Mới 100%

VIỆT NAM 1 mét

6 HỘP BỌC TIÊU 
ÂM CHO QUẠT

Làm bằng tôn hoa dày 0,75 mm, có lót bông thuỷ 
tinh cách nhiệt
Xuất xứ: Việt Nam
  Mới 100%

VIỆT NAM 1 cái

7 ỐNG TIÊU ÂM

Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000
Hàng mới 100%
 

VIỆT NAM 1 mét

8 TỦ ĐIỆN ĐIỀU 
KHIỂN QUẠT HÚT

Bộ khởi động từ, attomát, dây điện dài không quá 
5 m, vật tư phụ lắp đặt cho hệ thống chụp VIỆT NAM 1 bộ



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRƯỜNG THÀNH

 THIẾT BỊ BẾP - THIẾT BỊ GIẶT LÀ - THANG TẢI THỰC PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP
Người gửi: Người nhận:   
Giám đốc công ty Địa chỉ: 
Số TK: Điện thoại
Tại NH Mobile:
Mobile: Email:
Email   : cskh.truongthanh@gmail.com

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản báo giá thiết bị với nội dung như sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN 
PHẨM

SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH
QUY CÁCH

49 TỦ TRỮ MÁT 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 1220 x750 x1960 mm
Dung tích:  500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/450W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

51 TỦ TRỮ MÁT 4 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 1200 x710 x1930 mm
Dung tích:  1000 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/600W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

53 TỦ TRỮ MÁT 6 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp .
Kích thước: 1820 x750 x2030 mm
Dung tích:  1500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/1200W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

55 TỦ TRỮ ĐÔNG 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 620 x750 x1960 mm
Dung tích:  500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/450W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

57 TỦ TRỮ ĐÔNG 4 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 1200 x710 x1930 mm
Dung tích:  1000 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/600W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

59 TỦ TRỮ ĐÔNG 6 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane, hệ 
thống làm lạnh trực tiếp .
Kích thước: 1820 x750 x2030 mm
Dung tích:  1500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/1200W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

60
TỦ TRỮ ĐÔNG MÁT 2 
CÁNH VỎ LÀM BẰNG 

INOX
1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane, hệ 
thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 620 x750 x1960 mm
Dung tích:  500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/450W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

62
TỦ TRỮ ĐÔNG MÁT 4 
CÁNH VỎ LÀM BẰNG 

INOX
1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Kích thước: 1200 x710 x1930 mm
Dung tích:  1000 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/900W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

64
TỦ TRỮ ĐÔNG MÁT 6 
CÁNH VỎ LÀM BẰNG 

INOX
1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane
Hệ thống làm lạnh trực tiếp .
Kích thước: 1820 x750 x1960 mm
Dung tích:  1500 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ/1200W
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

KHO ĐÔNG 
MÁT 1 chiếc

65 KHO ĐÔNG 1 chiếc

KT : …………………..
Model : Đặt hàng
Nhiệt độ điều chỉnh  : -100 C ~ -200 C
Hệ thống làm lạnh quạt thổi
Tấm Panel cách nhiệt dày 100 mm.
Tấm trần và tường vỏ trong và ngoài bằng 
thép phủ colorbond.
Điện áp : 380V/50Hz/3P/....
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%

66 KHO MÁT 1 chiếc

KT : ……………….
Model : Đặt hàng
Nhiệt độ điều chỉnh  : +20 C ~ +80 C
Hệ thống làm lạnh quạt thổi
Tấm Panel cách nhiệt dày 100 mm.
Tấm trần và tường vỏ trong và ngoài bằng 
thép phủ colorbond.
Điện áp : 380V/50Hz/3P/.......
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%

67 1 chiếc

69 BÀN LẠNH 2 CÁNH VỎ 
LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1200 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ
Làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

71 BÀN LẠNH 2 CÁNH VỎ 
LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1500 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

73 BÀN TRỮ LẠNH 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1800 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ
Hệ thống làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%



76
BÀN TRỮ ĐÔNG 2 

CÁNH VỎ LÀM BẰNG 
INOX

1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1200 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

78
BÀN TRỮ ĐÔNG 2 

CÁNH VỎ LÀM BẰNG 
INOX

1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1500 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

80
BÀN TRỮ ĐÔNG 2 

CÁNH VỎ LÀM BẰNG 
INOX

1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1800 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : -5oC ~ -15oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

82 BÀN LẠNH SALAD 2 
CÁNH VỎ BẰNG INOX 1 chiếc

Kèm 5 khay GN1/6
Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1500 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

84 BÀN LẠNH SALAD 2 
CÁNH VỎ BẰNG INOX 1 chiếc

Kèm 6 khay GN1/6
Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1800 x 700-760 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

82 BÀN TRỮ LẠNH 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1500 x 600 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

84 BÀN TRỮ LẠNH 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1800 x 600 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

84 BÀN TRỮ LẠNH 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1500 x 600 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

85 BÀN TRỮ LẠNH 2 CÁNH 
VỎ LÀM BẰNG INOX 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt
Kích thước: 1800 x 600 x  800 mm
Nhiệt độ điều chỉnh  : +2oC ~ +5oC. 
Điện áp: 220V/1P/50HZ ,làm lạnh trực tiếp.
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

88 TỦ TRỮ MÁT 1 CÁNH 
KÍNH 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane, 
Kích thước: 550 x530 x1850 mm
Dung tích:  400 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%

90 TỦ TRỮ MÁT 2 CÁNH 
KÍNH 1 chiếc

Có 2 lớp cánh nhiệt bằng polyurethane, 
Kích thước: 1220 x680 x2050 mm
Dung tích:  900 lít 
Điều khiển nhiệt độ :  0oC ~ 10oC.
Điện áp: 220V/1P/50HZ
Xuất xứ:  VIỆT NAM
Mới 100%


